
STT MSV Họ và tên Lớp Môn học STC

1 1611060987 Phùng Văn Ngọc ĐH6C3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin_HK phụ_đợt 3 2

2 1511060534 Lê Văn  Thành  Lớp ĐH5C2 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật_HK phụ_đợt 3 3

3 1611060918 Đặng Việt Anh ĐH6C1 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật-HK phụ đợt 3 3

4 1611060927 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ĐH6C1 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật-HK phụ đợt 3 3

5 DH00301301 Vũ Lan Anh  Lớp ĐH3KB1 Công nghệ môi trường 4

6 1611060382 Lê Tuấn Anh ĐH6C2 Công nghệ phần mềm_Hk phụ đợt 3 2

7 1611061320 Phạm Tuấn Nghĩa ĐH6C3 Công nghệ phần mềm_Hk phụ đợt 3 2

8 1611061857 Nguyễn Đức Công ĐH6C4 Công nghệ phần mềm_Hk phụ đợt 3 2

9 1611061932 Vũ Khắc Hiếu ĐH6C3 Công nghệ.Net_Hk phụ đợt 3 3

10 DH00301672 Lê Trà My ĐH3QB2 Cơ sở Kinh tế biển_HK phụ_đợt 3 3

11 1611101646 Nguyễn Đại Dương ĐH6QM2 Cơ sở khoa học môi trường_Hk phụ đợt 3 2

12 1511131207 Dương Tất Lợi ĐH5KTTN1 Cơ sở khoa học môi trường_Hk phụ đợt 3 2

13 1511110196 Vũ Thị Thanh Huyền ĐH5QĐ3 Dịch vụ công về đất đai_HK phụ_đợt3 2

14 1611060382 Lê Tuấn Anh ĐH6C2 Đại số_HK phụ _đợt3 3

15 1611030674 Đinh Nguyên Thảo ĐH6T Đại số_HK phụ _đợt3 3

16 1611031826 Nguyễn Thị Trang ĐH6T Đại số_HK phụ _đợt3 3

17 1711021158 Lê Đức Việt ĐH7K Đại số_HK phụ _đợt3 3

18 1511060463 Nguyễn Huy Hoàng ĐH5C2 Đại số_HK phụ _đợt3 3

19 1711020070 Phạm Hải Nam ĐH7K Đại số_HK phụ _đợt3 3

20 1511060463 Nguyễn Huy Hoàng  Lớp ĐH5C2 Đại số_HK phụ _đợt3 3

21 DH00301301 Vũ Lan Anh  Lớp ĐH3KB1 Đánh giá tác động môi trường

22 DH00301301 Vũ Lan Anh  Lớp ĐH3KB1 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường

23 1611060612 Nguyễn Anh Quân ĐH6C4 Hệ thống tích hợp ứng dụng tài nguyên môi trường_Hk phụ đợt 3 2

24 1611060609 Nguyễn Đức Thành ĐH6C4 Hệ thống tích hợp ứng dụng tài nguyên môi trường_Hk phụ đợt 3 2

25 1511060463 Nguyễn Huy Hoàng ĐH5C2 Hệ thống thông tin địa lý GIS_HK phụ_đợt 3 3

26 1611071840 Thân Thị Hưng ĐH6M4 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3 2

27 1511070909 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh ĐH6M3 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3 2

28 1611071759 Trần Chính Lương ĐH6M2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3 2

29 1611071531 Nguyễn Ngọc Mạnh ĐH6M3 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3 2

30 1611071547 Phạm Hồng Sơn ĐH6M2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3 2

31 1611071548 Đỗ Thanh Vượng ĐH6M2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3 2
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32 1611071805  Phạm Đức  Anh  Lớp ĐH6M3 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3

33 1611071786  Vũ Mai Huyền  Lớp ĐH6M4 Hình họa - Vẽ kỹ thuật_HK phụ đợt 3

34 1711101149 Nguyễn Văn Nam ĐH7M2 Hình họa - vẽ kỹ thuật-Hk phụ đợt 3 2

35 1711070757 Nguyễn Sơn Tùng ĐH7M2 Hình họa - vẽ kỹ thuật-Hk phụ đợt 3 2

36 1711010532 Nông Thị Hồng Hạnh ĐH7KE3 Kế toán quản trị 1_HK phụ đợt 3 3

37 1711010565 Đào Thị Thúy Hằng ĐH7KE3 Kế toán quản trị 1_HK phụ đợt 3 3

38 1611131734 Nguyễn Thị Hà ĐH6KTTN2 Kinh tế đầu tư_Hk phụ đợt 3 2

39 1611130744 Đỗ Thu Hoài ĐH6KTTN1 Kinh tế đầu tư_Hk phụ đợt 3 2

40 1611101809  Phạm Văn Thắng  Lớp ĐH6QM4 Kinh tế tài nguyên môi trường

41 1611100178 Phạm Văn Phúc ĐH6QM2 Kinh tế tài nguyên và môi trường-HKphu đợt 3 2

42 1811131562 Nguyễn Hải Hà ĐH8KTTN1 Kinh tế vi mô 1_HK phụ đợt 3 3

43 1611131934 Nguyễn Hương Loan ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô 1_HK phụ đợt 3 3

44 1511131402 Lò Sơn Ngọc ĐH5KTTN1 Kinh tế vi mô 1_HK phụ đợt 3 3

45 1611060158 Ninh Quang Thịnh ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô 1_HK phụ đợt 3 3

46 1611132023 Nguyễn Thị Phương Anh ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô II_Hk phụ đợt 3 3

47 1611132113 Nguyễn Cao Cường ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô II_Hk phụ đợt 3 3

48 1611131369 Dương Thị Thu Hà ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô II_Hk phụ đợt 3 3

49 1611060158 Ninh Quang Thịnh ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô II_Hk phụ đợt 3 3

50 1611132031 Nguyễn Xuân Hiếu ĐH6KTTN2 Kinh tế vi mô II_Hk phụ đợt 3 3

51 1711160042 Nguyễn Tuấn Dũng ĐH7TNN1 Kỹ năng mềm_Hk phụ đợt 3 2

52 1811070817 Nguyễn Thu Trà ĐH8QĐ4 Kỹ năng mềm_Hk phụ đợt 3 2

53 1611061802  Đào Duy Hưng  Lớp ĐH6C1 Kỹ thuật đồ họa máy tính_Hk phụ đợt 3

54 1511060534  Lê Văn Thành  Lớp ĐH5C2 Kỹ thuật đồ họa-_ghép KT đồ hòa máy tính

55 1711061136 Nguyễn Trung Thắng ĐH7C4 Kỹ thuật vi xử lý_Hk phụ đợt 3 2

56 1711061047 Nguyễn Văn Vinh ĐH7C4 Kỹ thuật vi xử lý_Hk phụ đợt 3 2

57 1611061932 Vũ Khắc Hiếu ĐH6C3 Kỹ thuật vi xử lý_Hk phụ đợt 3 2

58 1611031826 Nguyễn Thị Trang ĐH6T Khí tượng đại cương_HK phụ đợt 3 2

59 DH00301672 Lê Trà My ĐH3QB2 Khí tượng đại cương_HK phụ đợt 3 2

60 1611060427 Nguyễn Hồng Sơn ĐH6C2 Lập trình hướng đối tượng_Hk phu đợt 3 3

61 1511060463 Nguyễn Huy Hoàng ĐH5C2 Lập trình hướng đối tượng-HKphu_ đợt 3 3

62 DH00301240 Đinh Quốc Việt ĐH3QS Mô hình hóa Quản lý Tài nguyên_HK phụ đợt 3 3

63 1511130987 Trần Đức Trung ĐH5KTTN1 Nguyên lý thống kê kinh tế_Hk phụ đợt 3 3

64 1511060531 Đặng Tùng Anh ĐH5C2 Nhập môn Xử lý ảnh_Hk phụ đợt 3 3
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65 1511060441 Nguyễn Hồng Nam ĐH5C2 Nhập môn Xử lý ảnh_Hk phụ đợt 3 3

66 1511060534  Lê Văn Thành  Lớp ĐH5C2 Nhập môn Xử lý ảnh_Hk phụ đợt 3

67 1611061932 Vũ Khắc Hiếu  Lớp ĐH6C3 Phát triển hệ thống TT CNKTTN và MT

68 1511110196 Vũ Thị Thanh Huyền ĐH5QĐ3 Quản lý bền vững đất nông nghiệp_hk phu đợt 3 2

69 1611110240 Lương Thế Khải  Lớp ĐH6QĐ6 Quản lý tài nguyên môi trường

70 1711151459 Chử Đức Dũng ĐH7KHĐ Quản lý tài nguyên môi trường_HK phụ đợt 3 2

71 1711151612 Dương Đăng Đức ĐH7KHĐ Quản lý tài nguyên môi trường_HK phụ đợt 3 2

72 1711150049 Nguyễn Chí Đức Tài ĐH7KHĐ Quản lý tài nguyên môi trường_HK phụ đợt 3 2

73 1711151612  Dương Đăng Đức  Lớp ĐH7KHĐ Quản lý tài nguyên môi trường_HK phụ đợt 3

74 1511110196 Vũ Thị Thanh Huyền ĐH5QĐ3 Quản lý tài nguyên môi trường-HKphu đọt3 2

75 1611111413 Nguyễn Duy Thiện ĐH6QĐ4 Quản lý tài nguyên môi trường-HKphu đọt3 2

76 1611130744 Đỗ Thu Hoài ĐH6KTTN1 Quản trị học_Hk phụ đợt 3 2

77 1611011396 Nguyễn Thị Quỳnh ĐH6KE6 Quản trị học_Hk phụ đợt 3 2

78 1611060158 Ninh Quang Thịnh ĐH6KTTN2 Quản trị học_Hk phụ đợt 3 2

79 1611111062  Nguyễn Thùy Linh  Lớp ĐH6QĐ1 Quy hoạch đô thị

80 1511110196 Vũ Thị Thanh Huyền ĐH5QĐ3 Quy hoạch đô thị_Hk phu đợt 3 2

81 1611110240 Lương Thế Khải ĐH6QĐ6 Quy hoạch đô thị_Hk phu đợt 3 2

82 1411110297 Hoàng Văn Sự ĐH4QĐ1 Quy hoạch đô thị-hkp đọt3 2

83 1611110240 Lương Thế Khải ĐH6QĐ6 Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn_Hk phu đợt 3 3

84 1611111062 Nguyễn Thùy Linh ĐH6QĐ1 Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn_Hk phu đợt 3 3

85 1511110372 Lê Thùy Linh ĐH6QĐ2 Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn_Hk phu đợt 3 3

86 1711110906 Nguyễn Vũ Thái Sơn ĐH7QĐ3 Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn_Hk phu đợt 3 3

87 1711110515  Nguyễn Sơn Hà  Lớp ĐH7QĐ1 Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn_Hk phu đợt 3

88 DH00301240 Đinh Quốc Việt ĐH3QS Sinh thái nhân văn_HK phụ đợt 3 2

89 1511131808 Trần Thị Hằng ĐH5KTTN1 Tài chính - Tiền tệ_Hk phu đợt 3 3

90 1611060158 Ninh Quang Thịnh ĐH6KTTN2 Tài chính - Tiền tệ_Hk phu đợt 3 3

91 1611110240 Lương Thế Khải ĐH6QĐ6 Tài chính đất đai_Hk phụ đợt 3 2

92 1511060531 Đặng Tùng Anh ĐH5C2 Tiếng Anh 2_HK phụ đợt 3 3

93 1711030044 Vũ Minh Khôi ĐH7T Tiếng Anh 2_HK phụ đợt 3 3

94 1711030373 Đặng Xuân Sơn ĐH7T Tiếng Anh 2_HK phụ đợt 3 3

95 1611050530 Hoàng Đức Tùng ĐH6KB Tiếng Anh 2_HK phụ đợt 3 3

96 1711120045 Trịnh Thị Ánh ĐH7QB Tiếng anh 2-HK phụ đợt 3 3

97 1711030604 Vũ Thị Thanh Huyền ĐH7T Tiếng anh 2-HK phụ đợt 3 3
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98 1711110911 Hoàng Phương Thảo ĐH7QĐ3 Tiếng anh 2-HK phụ đợt 3 3

99 1711050060 Tằng Minh Tuấn ĐH7QB Tiếng anh 2-HK phụ đợt 3 3

100 1711151230 Phạm Nhật Vi ĐH7KHĐ Tiếng anh 2-HK phụ đợt 3 3

101 1611041790  Nguyễn Quang Huy  Lớp ĐH6BK Tiếng anh 3

102 1511041293  Trần Tuấn  Anh  Lớp ĐH5BK Tiếng anh 3

103 1711111156 Đậu Việt Anh ĐH7QĐ3 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

104 1711120045 Trịnh Thị Ánh ĐH7QB Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

105 1711110127 Trần Dương Ngọc Giang ĐH7QĐ1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

106 1811141534 Đỗ Thị Thuý Hậu ĐH8QTDL6 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

107 1711141264 Vũ Văn Hiếu ĐH7QTDL3 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

108 1811110324 Nguyễn Nam Khánh ĐH8QĐ1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

109 1711030044 Vũ Minh Khôi ĐH7T Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

110 1811171759 Đỗ Khánh Linh ĐH8LA Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

111 1511110372 Lê Thùy Linh ĐH6QĐ2 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

112 1811011237 Hán Ngọc Long ĐH8KE7 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

113 1811010484 Nguyễn Thị Phương ĐH8KE1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

114 1711160004 Trần Minh Quang ĐH7TNN1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

115 1811010399 Trần Thị Nho Quyên ĐH8KE1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

116 1711110911 Hoàng Phương Thảo ĐH7QĐ3 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

117 1611061802 Đào Duy Hưng ĐH6C1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

118 1811110267 Trần Quốc Khánh ĐH8QĐ1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

119 1711150049 Nguyễn Chí Đức Tài ĐH7KHĐ Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3 2

120 1611061802  Đào Duy  Hưng  Lớp ĐH6C1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3

121 1611010831  Nguyễn Chí  Cương  Lớp ĐH6KE5 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3

122 1711150049  Nguyễn Chí Đức Tài  Lớp ĐH7KHĐ Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3

123 1811110267  Trần Quốc  Khánh  Lớp ĐH8QĐ1 Tiếng Anh 3_HK phụ đợt 3

124 1611060245 Bùi Thanh Tùng ĐH6C3 Tiếng Anh chuyên ngành_HK phụ đợt 3 3

125 1611060987 Phùng Văn Ngọc ĐH6C3 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường_HK phụ đợt 3 2

126 1611061932 Vũ Khắc Hiếu ĐH6C3 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường_HK phụ đợt 3 2

127 1611061802 Đào Duy Hưng ĐH6C1 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường_HK phụ đợt 3 2

128 1611061932  Vũ Khắc  Hiếu  Lớp ĐH6C3 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường_HK phụ đợt 3

129 1611061942 Nguyễn Hữu Huy ĐH6C3 Xử lý ảnh-ghép NM XL ảnh HKp 3 2


